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BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI TRẢ CHÍNH SÁCH
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 277/2025/NĐ-CP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày       tháng 11 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)

1. Tổng số học sinh toàn trường năm học 2026-2027: 599 học sinh
2. Số học sinh hưởng chính sách theo Nghị định 277/2025/NĐ-CP: 292 học sinh được chia thành 11 nhóm lớp.
3. Các chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 277/2025/NĐ-CP học kỳ I năm học 2026-2027, cụ thể: 

Đvt: đồng

Stt Nội dung hỗ trợ

Năm học 2026-2027

Ghi chúSố học
sinh/nhóm trẻ được
hưởng/người hưởng

Mức hỗ
trợ/tháng/trẻ/nhóm/người

hưởng

Số tháng
hưởng

Tổng kinh
phí hỗ trợ

I Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3 đến 5 tuổi 420.480.000

1 Hỗ trợ tiền ăn trưa
(Mức: 360.000đ/trẻ/tháng) 292 360.000 4 420.480.000

II Đối với cơ sở giáo dục 271.525.920

1 Hỗ trợ mua đồ dùng học tập, đồ chơi và đồ dùng cá nhân
(Mức: 1.350.000đ/trẻ/năm học) 292 150.000 4 175.200.000

2 Hỗ trợ tiền điện
(Mức: 5kw điện/tháng/trẻ x đơn giá: 2.238 đồng/Kw) 292 11.190 4 13.069.920

3 Hỗ trợ tiền mua  nước/mua thiết bị cung cấp nước sạch
(Mức: 1000l/trẻ/tháng x đơn giá: 4.500đ/m3/1000l) 292 4.500 4 5.256.000

4 Hỗ trợ kinh phí trông trưa đối với trẻ
(Mức: 700.000đ/tháng/nhóm trẻ) 0 700.000 4 0

Không đủ điều kiện để
hưởng

5 Hỗ trợ kinh phí chi trả cho nhân viên nấu ăn 5 3.900.000 4 78.000.000

III Chính sách phát triển đội ngũ
129.600.000

1 Hỗ trợ đối tượng tham gia phổ cập giáo dục mầm non 34 960.000 4 129.600.000

Tổng cộng 821.605.920
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Mẫu số 02
DANH SÁCH HỌC SINH THỤ HƯỞNG NGHỊ ĐỊNH 277/2025/NĐ-CP VỀ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày       tháng 11 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)

ĐVT: đồng

TT Họ tên học sinh Năm sinh Lớp Họ tên bố hoăc mẹ Hộ khẩu
thưởng trú

Thuộc diện
đối tượng

Số kinh
phí nhận

(01 tháng)
Mức

360.000
đồng

Tổng
cộng

4
tháng

Thành Tiền Ghi
chú

1 Lớp Mẫu giáo Bé (1)
1 Phan Nhã An 12/11/2023 Mẫu giáo bé 1 Phan Văn Quyền Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Nguyễn Ngọc Trâm

Anh
16/05/2023 Mẫu giáo bé 1 Châu Thị Ái Liên Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

3 Đinh Hoàng Dũng 18/09/2023 Mẫu giáo bé 1 Tô Thị Lành Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

4 Phạm Huyền Diệu 11/04/2023 Mẫu giáo bé 1 Y Hà Thôn Kon Cheo Leo - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 A Nguyễn Hải Đăng 01/01/2023 Mẫu giáo bé 1 Nguyễn Ngọc Đàn Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Đinh Thành Đạt 10/06/2023 Mẫu giáo bé 1 Y Lun Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 Hồ Văn Đạt 13/10/2023 Mẫu giáo bé 1 Đinh Thị Thanh

Hiệp
Thôn Kon Vang - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

8 Y Nhật Hạ 28/04/2023 Mẫu giáo bé 1 Y Hoa Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 Y Khả Hân 15/11/2023 Mẫu giáo bé 1 Đinh Thị Thu Hương Thôn Đăk Rve - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 Nguyễn Anh Khoa 07/08/2023 Mẫu giáo bé 1 Nguyễn Thị Thùy

Dung Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

11 Trần A Minh Khôi 13/9/2023 Mẫu giáo bé 1 Y Ngang Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Nguyễn Đăng  Khôi 31/10/ 2023 Mẫu giáo bé 1 Nguyễn Trần Diệu

Ái Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

13 Nông Nhật Minh 09/12/2023 Mẫu giáo bé 1 Y Ngoai Thôn 1 - Xã Kon Braih Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 Trần Đinh Hữu Minh 16/11/2023 Mẫu giáo bé 1 Trần Đinh Linh

Hương Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

15 Trần Nguyễn Hải Nam 13/02/2023 Mẫu giáo bé 1 Nguyễn Thị Nhàn Thôn Đăk Rve - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

16 Nguyễn Trần Minh
Quân

28/01/2023 Mẫu giáo bé 1 Trần Thị  Mỹ Duyên Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

17 Nguyễn Phan Linh
Sâm

04/6/ 2023 Mẫu giáo bé 1 Phan Thị Hồng
Phương Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

18 A Anh Tuấn 08/10/2023 Mẫu giáo bé 1 Y Hoài Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
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19 Trần Ngọc Huỳnh Thy 21/11/2023 Mẫu giáo bé 1 Trần Thị Thanh Trúc Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
20 Y Thanh Thanh 28/10/2023 Mẫu giáo bé 1 Y Hân Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
21 Hoàng Thái An Vy 14/03/2023 Mẫu giáo bé 1 Thái Đặng Kim

Dung Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

22 Phạm Lê Anh Vũ 08/07/2023 Mẫu giáo bé 1 Lê Thị  Thu Hà Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
23 Bùi Ngọc Bảo Vy 24/12/2023 Mẫu giáo bé 1 Ngọc Y Trâm Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

24 Y Diệu Yến 18/08/2023 Mẫu giáo bé 1 A Y Du Uyên Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã vùng III 360.000 4 1.440.000
2 Lớp Mẫu giáo Bé (2)
1 Đỗ Gia An 29/11/2023 Mẫu giáo bé 2 Phạm Thị Yến Thôn Kon Cheo Leo - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Vũ Văn Thành Đạt 16/11/2023 Mẫu giáo bé 2 Lê Thị Thuý Thôn Kon Cheo Leo - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

3 Đinh Trường Lâm 04/08/2023 Mẫu giáo bé 2 Huỳnh T.Bích
Phương Thôn Kon Vang - Xã  Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

4 A Đinh Kiệt 09/08/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Kiều Thôn Ngọc Tem 2 - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Bảo Anh 01/02/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Ngã Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Phan Hoàng Hải 16/01/2023 Mẫu giáo bé 2 Nguyễn Thùy Dương Thôn Ngọc Tem 2 - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 Roãn Uyên My 02/03/2023 Mẫu giáo bé 2 Nguyễn Thị Vân Thôn Đăk Pne - Xã  Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 Đinh Đức Dương 04/01/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Xải Thôn Ngọc Tem 2 - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 Y Tú Quỳnh 31/03/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Minh Ky Thôn Đăk Rve - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 Trần Thiện Nhân 06/11/2023 Mẫu giáo bé 2 Ng. Thị Hồng Diễm Thôn Đăk Rve - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 Đinh Văn Huy 31/01/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Me Thôn Ngọc Tem 2 - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Nguyễn Ngọc Bảo

Trâm 
29/05/2023 Mẫu giáo bé 2 Nguyễn Thị Nhung Thôn Đăk Rve - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

13 Nguyễn Phúc Thiện 14/03/2023 Mẫu giáo bé 2 Nguyễn Thị Yến Nhi Thôn Plê Ngọk - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 Nguyễn Lê Bảo Diệp 16/02/2023 Mẫu giáo bé 2 Lê Thị Thảo Nhi Thôn Đăk Rve - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

15 Đinh Y Hạ Băng 02/10/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Bau Thôn Kon Cheo Leo - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

16 Trần A Bảo Khánh 03/09/2023 Mẫu giáo bé 2 Ysi Thôn Đăk Rve - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

17 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 10/12/2023 Mẫu giáo bé 2 Lương Ngọc Phương
Chi Thôn Đăk Rve - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

18 Trần Nguyễn Hà Ny 26/09/2023 Mẫu giáo bé 2 Nguyễn Hà Vi Thôn Kon Cheo Leo - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
19 A Đăng Khoa 30/10/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Tú Thôn Đăk Rve - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
20 Lê Kim Minh Triết 31/08/2023 Mẫu giáo bé 2  Kim Thị Thu Hà Thôn Đăk Pne - Xã  Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
21 Triệu An Nhiên 16/09/2023 Mẫu giáo bé 2 Ng. Thị Như Quỳnh Thôn Plê Ngọk - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
22 Đinh Song Gia 06/06/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Hậu Thôn Ngọc Tem 2 - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

23 Nguyễn Ngọc Ánh
Linh

10/06/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Tươn Thôn 5 - Xã Kon Braih Xã KV III 360.000 4 1.440.000

24 Y Khả Ngân 22/09/2023 Mẫu giáo bé 2 Y Yúp Thôn Đăk Pne - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
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3 Lớp Mẫu giáo Bé (3)
1 Đỗ Châu Anh 12/02/2023 Mẫu giáo bé 3 Đinh Lý Hương Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Nguyễn Minh Anh 25/03/2023 Mẫu giáo bé 3 Lê Thị Dung Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

3 Bùi  Thanh Tuệ Anh 1/10/2023 Mẫu giáo bé 3 Hoàng Thanh Thanh
Trà Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

4 Đặng Quốc Bảo 10/1/2023 Mẫu giáo bé 3 Nguyễn Thị Họa Mi Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Đinh Thị Thiên Di 28/11/2023 Mẫu giáo bé 3 Y Nẩy Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 An Đặng Minh Khôi 18/06/2023 Mẫu giáo bé 3 ĐặngThị Hà Sang Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

7 Nguyễn Anh Khôi 11/5/2023 Mẫu giáo bé 3 Nguyễn Thị Bảo
Xuyên Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

8 A Vũ Kiên 20/12/2023 Mẫu giáo bé 3 Y Thảo Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 Lê Khánh Linh 20/3/2023 Mẫu giáo bé 3 Phan Thị  Nga Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 Đinh Ngọc Lan 27/12/2023 Mẫu giáo bé 3 YBRe Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 Khúc Mạnh Long 13/03/2023 Mẫu giáo bé 3 Y Phượng Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Bảo Long 20/06/2023 Mẫu giáo bé 3 Phan Thị Ngọc Tâm Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Nguyễn Trúc My 17/05/2023 Mẫu giáo bé 3 Pham Thị Thúy An Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 Phan Trần Uyên Nghi 27/04/2023 Mẫu giáo bé 3 Trần Thị Thúy Anh Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 Ngô Minh Ngọc 04/7/2023 Mẫu giáo bé 3 Lê Thị Ánh Tuyết Thôn Đăk Pne - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 Nguyễn An Nhiên 09/12/2023 Mẫu giáo bé 3 Đinh Thanh Thảo Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

17 Nguyễn Minh  Quân 23/05/2023 Mẫu giáo bé 3   Đinh Thị Thảo
Nguyên Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

18 Nông Minh Quý 18/12/2023 Mẫu giáo bé 3 Nông Thị Lệ Thuý Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
19 Y Quỳnh Sam 12/12/2023 Mẫu giáo bé 3 Y Ngiút Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
20 Nguyễn Xuân Thanh 16/12/2023 Mẫu giáo bé 3 Chu Thị Thu Hiền Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
21 Y Hoàng Diệu Trang 16/11/2023 Mẫu giáo bé 3 Hoàng Thị Ngọc

Kiều
Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

22 A Trí 30/01/2023 Mẫu giáo bé 3 Y Trang Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
23 Mai Nguyễn Ngọc

Hưng
01/2/2023 Mẫu giáo bé 3 Mai Ngọc Trung Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã vùng III 360.000 4 1.440.000

4 Lớp Mẫu giáo Bé Kon Go
1 A Quốc 05/11/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Dỡk Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 A Phi 27/11/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Cười Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 Trần Lê Bảo Ngọc  12/02/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Lê Thị trang Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 A Minh Vương 23/03/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Đinh Thị Tháo Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Hồ Khánh Ngân 25/10/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Lý Phi Đào Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Y Thư 05/07/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Thảo Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 A Phúc 20/12/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Thắk Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 Y Mạng 30/04/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go  Y Ngoạc Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
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9 A Trưởng 19/12/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Đinh Thị Phương
uyên Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

10 A Thắng 10/11/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Klueng Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 A Thiên Phúc 20/05/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Glếch Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 A Tuần 14/10/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Nở Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Y Châu 09/01/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Chrải Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 A Hùng 06/08/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Hiên Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 Y Song Nga 27/02/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Hnim Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 Y Chuýt 19/02/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Chuỷ Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
17 A Mạnh 24/01/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Nhọe Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
18 Lê Xuân Thành Trung 13/01/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Hruốch Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
19 Y Tuệ An 28/03/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Nek Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
20 Nông Thị Ngọc Châu 30/08/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Mi Ni Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
21 Y Quyết 17/01/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Húit Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
22 A Phạm 22/11/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Đạoh Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
23 A Duẩn 14/06/2023 Mẫu giáo Bé Kon Go Y Thoe Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Lớp Mẫu giáo Nhỡ 1
1 Trần Ngọc Thiên An 5/5/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Trần Thị Thúy Nga Thôn Đăk Rve - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Y Hà Bảo An 9/9/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Hà Thị Quý Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 Đinh Hoàng Việt Anh 25/04/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Đinh Thị Bình An Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 Đinh Xuân Hoàng Anh 25/5/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Y Nghệ Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Trần Đình Minh Đức 1/3/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Đào Thị Hiền Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Nguyễn Hoàng Đăng 26/1/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Ng. T. Hồng Duyên Thôn Plê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 Y Mận Mận 14/2/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Y Íp Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 A Nhật Minh 05/10/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Y Hiền Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

9 Rô Man Anh Minh 11/06/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Nguyễn Thị Thúy
Kiều Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

10 Y Phương Nhã 17/6/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Y Nhân Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 Trần Ngọc An Nhiên 19/9/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Trần Thị Bé Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Lê Quỳnh Bảo Ngọc 3/9/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Lương Thị Vân Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Nguyễn Quỳnh Như 8/11/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Nguyễn Thị Mai Thôn Đăk Pne - TT Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 Nguyễn Ngọc Gia Hân 16/10/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Nguyễn Thị Mai Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 Phạm Ngọc Gia Hân 28/11/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Lê Thị Tường Nhi Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 Phan Nhật Hoàng 06/01/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Phạm Thị Thơm Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
17 Trần Gia Hân 17/12/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Y Ngọc Trinh Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
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18 Y Ly Hiền 13/5/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Y Lức Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
19 Phạm Nhật Đăng Khoa 18/10/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Nguyễn Thị Thủy Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
20 Phùng Đại Quân 10/12/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Trịnh Thị Mỹ Linh Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
21 La Nhật Toàn 10/4/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Trần Lê Minh Thư Thôn 2 -  xã KonBrail Xã KV III 360.000 4 1.440.000
22 Nguyễn Anh Tuấn Tú 8/2/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Nguyễn Thị Nga Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
23 Đâm Ngọc Thiện 23/11/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Đinh Thị Phấn Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
24 Y Ríc Thu Uyên 18/7/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Y Thu Thôn Ngọc Tem - xã Kon Plong Xã KV III 360.000 4 1.440.000
25 Đặng Uy Vũ 13/05/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Bùi Thị Nhàn Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
26 Phạm Kiều Nhã Vy 28/5/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Phạm T.Thảo Trang Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
27 Phạm Quang Vinh 12/6/2022 Mẫu giáo nhỡ 1 Phạm Quang Trung Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Lớp Mẫu giáo Nhỡ 2
1 Trần Vi An 15/01/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Vũ Thị Hằng Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Ng. Đoàn Trâm Anh 09/06/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Đoàn Thị Kim Thu Thôn Kon Vang - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 Trần Bảo Châu 06/05/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Lâm T. Thanh Hiền Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 Trần Ng. Khánh Đăng 03/07/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Nguyễn T Ngọc Ánh Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Ng. Hồ Khánh Hằng 21/03/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Hồ Lê Xuân Huyền Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Đinh Ngọc Hoàng 29/11/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Lê Thị Cẩm Tiên Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 Y Ly Huệ 02/06/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Y Hiến Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 Nguyễn Minh Khang 30/04/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Vũ Thị Hoài Hương Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 Nguyễn H. Nhật

Khang
28/05/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Huỳnh T. Thu Uyên Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

10 Vi Ngọc Gia Khiêm 28/09/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Y Máo Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 Phạm Đăng Khôi 15/10/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Sầm Thị Lan Hương Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Nguyễn Minh Khôi 07/09/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Trần Thị Thảo Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Hà Minh Khôi 17/05/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Đinh Thị Bún Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 Đinh Khánh Linh 27/1/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Y Beo Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 Đinh Minh Lộc 15/04/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Trần Thị Lệ Xuân Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 Y Linh Nhi 26/09/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Y Mến Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
17 Y An Nhiên 02/06/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Y Lương Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
18 Đinh Tấn Phát 19/11/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Y Thi Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
19 Nguyễn Vân Phong 12/09/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Trân Thị Thương Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
20 Lê Đức Tài 30/10/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Lương Thị Thơ Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
21 Hồ Văn Thành 25/04/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Đinh T Thanh Hiệp Thôn Kon Vang - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
22 Mai Đại Thành 18/03/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Y Gin Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
23 Y Xuân Thảo 30/08/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Đinh Thị Đạt Thôn Kon Vang - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
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24 Bùi Ng. Phúc Thịnh 01/07/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Nguyễn Thị Bích
Thủy

Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
25 Y Trâm 05/11/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Y Thương Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
26 Trần Khánh Vy 26/04/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Ng. T Thanh Hải Thôn PLê Ngọk - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
27 Đinh Ngọc Vy 04/01/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Y Uyên Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
28 Vũ Nguyễn Hà Vy 04/09/2022 Mẫu giáo Nhỡ 2 Nguyễn Thị Tuyết

Như
Thôn Ngọc Tem 2 - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

7 Lớp Mẫu giáo Nhỡ Kon Go
1 A Đăng 05/05/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Minh Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Y Điệt 25/8/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Chrót Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 A Khả 16/4/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Đằm Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 Hà Thị Bích Ngọc 22/9/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go Hà Văn Lực Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Lê Văn Trường 20/01/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go Lê Văn Chiến Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Y Minh Phước 10/10/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go Y Úc Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 A Thức 19/2/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Đảng Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 A Uý 23/4/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go Y Méo Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 Y Lan Kim Vân 18/12/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Đời Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 A Kết 3/9/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go Y Thuỷ Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 Y Tuát 24/09/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Ngương Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Y Li 22/12/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Đổh Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 A Sĩ 30/08/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Chõa Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 Y Toen 05/02/ 2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Tốt Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 A Chối 26/11/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Chót Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 Y Phụng Yến 31/01/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Sôr Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
17 A Hậu 08/03/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go Y Lá Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
18 Y Ánh 17/4/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Hrui Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
19 Vũ Anh Nhật 14/3/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go Hồ Thị Thùy Dương Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
20 Nguyễn Gia Bảo Lâm 06/3/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go Nguyễn Minh Thành Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
21 A Hoàng Nhật 11/02/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Ngố Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
22 A Thim 3/4/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Méc Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
23 Y Hảo 01/07/2022 Mẫu giáo Nhỡ Kon Go A Thoại Thôn Kon Túc - Xã Đắk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 Mẫu giáo Ghép 3,4,5 tuổi Thôn Đăk Pne
1 Trịnh Nguyễn Lam Chi 3/4/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Trịnh Quốc Hải Thôn Kon Túc - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Huỳnh Gia Hoàng 4/7/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Huỳnh Văn Hiếu Thôn Kon Vang - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 Y Kiều My 20/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Y Tâm Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 Phan Nguyễn Tuệ Nhi 14/6/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Phan Văn Hoài Thôn Kon Go - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
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5 Phạm Quang Minh 17/7/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Phạm Sơn Lâm Thôn Đăk Pne - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 A Thanh Tú 21/2/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Y Mai Thôn Văng Loa - xã Măng Bút Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 Lương Quỳnh Nhi 17/3/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Lương Thị Ngọc Ly Thôn Kon Vang - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 Phạm Viết Thái 19/2/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Phạm Anh Tuấn Thôn Đăk Pne - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 Nguyễn Đăng Khoa 13/7/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Nguyễn Quang Khải Thôn Đăk Pne - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 Y Tình 01/06/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Y Nết Thôn Đăk Pne - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 A Nghĩa 01/06/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Y Nết Thôn Đăk Pne - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Y Như 31/12/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Y Khen Thôn Kon Vang - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Nguyễn Bảo Thạch 13/2/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Nguyễn Văn Tùng Thôn Kon Go - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 Nguyễn Nhã Gia An 18/10/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Nguyễn Nhã Vy Thôn Kon Vang- Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 Siu Thanh Quỳnh 19/4/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Siu Thanh Thuý Thôn Điek Lò - Xã Kon Plông Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 Huỳnh Thiên Đức 05/12/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Huỳnh Tấn Thảo Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

17 Nguyễn Nhật Đăng
Khoa

31/1/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Nguyễn Quốc Đạt Thôn Kon Vang- Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

18 Lê Ngọc Linh Chi 29/9/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Nguyễn Thị Nhã
Loan Thôn Kon Vang- Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

19 A Biểu 24/3/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Y Doanh Thôn Kon Vang- Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
20 Y Yến Nhi 21/6/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk Pne Y Nhơn Thôn Kon Vang- Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi thôn Kon Cheo Leo
1 A Minh Thượng 17/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Thô Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Y Thùy Đạt 04/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Để Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 Y Gia Hân 09/08/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Dũng Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 A Viên 18/03/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Xah Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 A Phần 27/07/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Đới Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Y Thảo Dy 31/01/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Jam Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 Y Nũy 15/11/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Ráp Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 A Du Thiên 25/08/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Nhi Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 A Thoan 02/02/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Chưng Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 Y Na Ra 16/03/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A De Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 A Trọng Nghĩa 09/08/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo Y Rát Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 A Hữu 15/08/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Hải Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Y Thục 10/08/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Đậu Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 A Vi Vô 11/12/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Plổh Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 Y Ga Mi Ni 06/10/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Nhắp Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
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16 Y Thiên Trúc 09/10/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Tuyền Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
17 A  Hiu 02/10/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo A Đi Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
18 Y Phượng 16/10/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Cheo Leo Y Sép Thôn Kon Cheo Leo - xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi thôn Kon Vang
1 A Trung 10/9/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang A Canh Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Phạm Khôi An 31/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang Phạm Hùng Cường Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 Lê Hồ Nguyên Khôi 25/7/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang Lê Vũ Kha Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 Hồ Thị Minh Tuyết 12/06/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang Hồ Văn Quang Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Hồ Văn Trí 28/6/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang Hồ Văn Trai Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

6 Phạm Ngọc Thanh
Nhàn

18/05/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang Phạm Hoàng Việt Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

7 Y Thúy Hậu 13/4/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang A Đông Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 Y Bảo Châu 13/11/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang Y Chung Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 A Lợi 26/11/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang A Lanh Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 A Bảo Nhan 01/03/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang A Nhóc Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 A Ngọc Định 01/09/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang A Dấu Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Y Minh Tuyết 27/7/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang A Băng Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Y Ánh Nguyệt 26/5/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang Y Ngọc Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 A Đình Song 31/5/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang A Sân Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 Y Nguyễn Bảo Vy 11/3/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang Nguyễn Quốc Tuấn Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 Bùi A Nhật Tú 06/4/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang Bùi Quang Đồng Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
17 Y Xuyến 19/1/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Vang A Suốt Thôn Kon Vang- xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 Mẫu giáo ghép 3,4,5

tuổi Kon Túc1 A Pha 07/7/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Táp Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Y Thuynh 20/4/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Thủeh Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 Nay Khánh Huy 28/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Prơn Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 A Chôn 06/07/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Pyen Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Y Diệp 23/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Duyên Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 A Khánh Ân 21/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Ren Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 Y Hậu 26/02/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y HTăng Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 Y Anh Thư 3/11/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc A Thăm Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 Y Châm 6/11/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Chueh Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 Y Mai 26/11/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc A Việt Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 Y Bích Kha 8/11/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc A Khuôn Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
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12 Y Tiu Ngưng 9/12/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc A Dớt Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Y Dĩ 23/11/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Luih Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 A Thanh 25/10/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Dén Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 A Tuấn Anh 4/8/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Ngẽ Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 Y Đạp 22/11/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y Thủeh Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
17 Y Hlan 15/12/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Túc Y HLâu Thôn Kon Túc - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Mẫu giáo ghép 3,4,5

tuổi Đăk Nâm1 A Đức Khang 17/07/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm Y Déo Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 A Dô 10/6/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm A Đan Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 A Mạnh 19/11/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm A Minh Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 Y Khánh Ngân 27/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm A Đuch Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Y Bảo Như 02/06/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm A Đơ Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Y Kiều Trúc 02/08/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm A Đá Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 A Gia Phước 16/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm Y Vân Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 A Khánh Phong 9/2/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm A Đưng Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 A Toại 18/09/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm A Chăt Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 A Định 13/6/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm  A Lâm Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 A Tham 16/12/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm A Đều Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Y Bảo Châu 16/12/2023 MGG 3,4,5 tuổi Đăk nâm A Khêu Thôn Kon Go - Xã ĐăkRve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Mẫu giáo ghép 3,4,5

tuổi Kon Gộp 11 A Diệp 20/05/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Dét Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Y Sim 09/11/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Ngoă Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 Y Mẫn Nhi 01/12/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Nhing Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 A Lấm 06/01/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Jah Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 Y Khen 18/09/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Miêng Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 A Kiểu 21/3/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Blưu Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 A Minh Kiết 03/7/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Kắt Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 A Đêr 3/6/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Ơ Nngem Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 Y Ngọc Diễm 03/12/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Krép Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 A Ri 27/04/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Mên Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 A Nghi 25/11/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Lơn Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 A Thưởng 03/11/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Xuyên Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 Y Minh Hạ 04/12/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Hơ Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 A Sam 20/11/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Xôn Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
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15 A Điều 01/10/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Pey Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 A Hể 07/01/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Khoẻ Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
17 Y Hoa 12/02/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Then Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
18 Y Le 12/09/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 1 Y Dơh Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 Mẫu giáo ghép 3,4,5

tuổi Kon Gộp 21 Y Klem 06/10/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 Y Vông Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
2 Y Ghi 04/12/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Plếch Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
3 A Vũ 27/8/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Vậy Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
4 A Ka Phan 09/04/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Chuyên Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
5 A Duy Thành 23/04/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Tèo Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
6 Y Gảo 30/7/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Nơn Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
7 A Luin 05/07/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Lát Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
8 A Nhiên 02/07/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 Y Thái Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
9 A Thịnh 05/3/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Xít Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
10 A Bá 10/07/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Be Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
11 Y Kít 05/12/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Skiêm Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
12 Y Xen 05/3/2022 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Xít Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
13 A Lỗi 19/06/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 Y Vang (2009) Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
14 Y Khoai 17/11/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Min Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
15 A Phong 19/08/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Phia Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
16 A Tâm 12/04/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Gru (2002) Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
17 A Hải 04/06/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Mót (2000) Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000
18 Y Nhã 03/06/2023 MGG 3,4,5 tuổi Kon Gộp 2 A Thun (1995) Thôn Kon Gộp - Xã Đăk Rve Xã KV III 360.000 4 1.440.000

292 Tổng cộng 420.480.000

Danh này có 292 trẻ. Trong đó: Trẻ 3 tuổi: 152 trẻ; trẻ 4 tuổi:140 trẻ.
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Biểu số 2

BẢNG TỔNG HỢP XÉT HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ MUA GIẤY, TRANH TRUYỆN, SÁP MÀU, BÚT CHÌ, ĐỒ CHƠI VÀ CÁC ĐỒ DÙNG, HỌC
LIỆU HỌC TẬP KHÁC, CÁC ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN; HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN; NƯỚC PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT CỦA TRẺ 3-5 TUỔI BÁN TRÚ

THEO NGHỊ ĐỊNH 277/NĐ-CP NGÀY 20/10/2025 CỦA CHÍNH PHỦ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày       tháng 11 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)

ĐVT: đồng

TT Nội dung hỗ trợ Số học sinh Định mức
hỗ trợ

Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú

1 Hỗ trợ tiền điện 292 11.190 4 13.069.920

2 Hỗ trợ tiền nước 292 4.500 4 5.256.000

3 Hỗ trợ tranh truyện, học tập khác…. 292 150.000 4 175.200.000

Tổng kinh phí 193.525.920

Danh sách này có 292 trẻ em nhà trẻ bán trú được hỗ trợ mua giấy, truyện tranh, sáp màu, bút chì, đồ chơi và các đồ dùng, học liệu học tập khác, chăn màn và các
đồ dùng cá nhân; Hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ tiền nước được đề nghị xét hưởng chính sách theo Nghị định 277/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ
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Biểu số 4

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NẤU ĂN XÉT HƯỞNG CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CHO NHÂN VIÊN NẤU ĂN THEO NGHỊ ĐỊNH 277/NĐ-CP
NGÀY 20/10/2025 CỦA CHÍNH PHỦ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày       tháng 11 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)

ĐVT: đồng

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Số lượng
trẻ 3-5

tuổi bán
trú

Thuộc diện đối
tượng

Số tiền hỗ
trợ (01
tháng) 

Số
tháng
hỗ trợ 

Kinh phí hỗ
trợ Ghi chú

1 Đinh Thị Nhạn NV cấp dưỡng Mầm non 19/5

292
Tại Khoản 1, Điều 4

Nghị định
277/2025/NĐ-CP

3.900.000 4 15.600.000

2 Nguyễn Thị Việt NV cấp dưỡng Mầm non 19/5 3.900.000 4 15.600.000

3 Lê Thị Ánh Tuyết NV cấp dưỡng Mầm non 19/5 3.900.000 4 15.600.000

4 Y Khóech NV cấp dưỡng Mầm non 19/5 3.900.000 4 15.600.000

5 Y Nhoàn NV cấp dưỡng Mầm non 19/5 3.900.000 4 15.600.000

Tổng kinh phí 78.000.000

Danh sách này có 05 nhân viên được đề nghị xét hưởng chính sách chi trả cho nhân viên nấu ăn theo Nghị định 277/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của
Chính phủ
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Biểu số 6

DANH SÁCH CBQL, GV, NV XÉT HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ
CHO TRẺ EM 3 ĐẾN 5 TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 277/NĐ-CP NGÀY 20/10/2025 CỦA CHÍNH PHỦ HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày       tháng 11 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)

ĐVT: đồng

TT Họ và tên Chức vụ Trường Thuộc diện đối tượng
Số tiền hỗ

trợ (01
tháng) 

Số
tháng
hỗ trợ 

Kinh phí hỗ
trợ Ghi chú

1 Trần Thị Thanh Quang Hiệu trưởng Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

2 Triệu Thị Bích Hạnh Phó hiệu trưởng Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

3 Lê Thị Thu Hảo Phó hiệu trưởng Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

4 Nguyễn Thanh Minh Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

5 Trần Thị Lệ Xuân Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

6 Võ Thị Sen Tổ trưởng CM MGĐ Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MG nhỡ 1

7 Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

8 Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MG Nhỡ 2

9 Đỗ Thị Bích Phương Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

10 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MG Nhỡ Kon Go

11 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
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12 Y Thương Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MG Bé 1

13 Y Dương Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

14 Y Mỹ Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MG Bé 2

15 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

16 Đặng Thị Thu Hiền Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MG Bé 3

17 H Mân Niê Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

18 Y Thi Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000 MG bé Kon Go

19 Nguyễn Hà Thảo Tổ phó CM Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MGG 3,4,5 tuổi

Đăk Pne
20 Dương Thị Tùng Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

21 Đinh Thị Ngọc Thủy Tổ trưởng CM MGG Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MGG 3,4,5 tuổi
Kon Cheo Leo

22 Lê Thị Tố Nguyên Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

23 Phạm Thị Thơm Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MGG 3,4,5 tuổi

 Kon Vang
24 Lê Thị Hải Yến Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

25 An Thị Thanh Vân Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MGG 3,4,5 tuổi

Kon Túc
26 Y Thị Bích Hạnh Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
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27 Y Thiéo Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000 MGG 3,4,5 tuổi
Kon Go

28 Y Ngang Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000 MGG 3,4,5 tuổi
Kon Gộp 1

29 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000
MGG 3,4,5 tuổi

Kon Gộp 2
30 Y Xuing Giáo viên Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

31 Nguyễn Thị Thu Thủy Kế toán Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

32 Đinh Thị Minh Huệ Y Tế Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

33 Trần Thị Hiền Giáo vụ
- TQ

Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 4 3.840.000

34 Lê Thị Hoàn Văn thư Mầm non 19/5 Tại Khoản 4, điều 5 Nghị định 277/NĐ-CP 960.000 3 2.880.000

Tổng kinh phí 129.600.000

Danh sách có: 34 giáo viên
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